
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Số: 414 /QĐ- ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh, ngày  13 tháng 4 năm 2017 
 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc miễn học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2016 – 2017 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27/10/1976 và Quyết định số 118/2000-QĐ-

TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ chương 2 Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/ 

QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-

2021; Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của 

Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động Thương binh & Xã hội hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ hướng dẫn số 92/HD-ĐHSPKT ngày 03/6/2016 của Hiệu trưởng về việc thực 

hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của trường đại học sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Miễn thu học phí học kỳ II năm học 2016 – 2017 (miễn với các môn học lần 

đầu) đối với 272 sinh viên hệ đào tạo chính quy thuộc diện chính sách theo quy định hiện 

hành (danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các ông, bà trưởng các Phòng, Khoa liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
-  Như điều 2; 

-  Lưu: VT, TS&CTSV.(7b) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng 
 



Mã SV Mã CS

10102142 Tín CTB-09

10119052 Thiệu CBB-13

10119064 Tứ CTB-08

11142095 Nghĩa CTB-08

12119027 Tới CDHH

12141036 Duy CTB-08

12141260 Văn CTB-10

12142002 Anh CTB-08

12142034 Cường MOCOI

12142046 Duy CTB-08

12142071 Hạnh CDHH

12142110 Khánh CTB-09

12142142 Lực CTB-08

12142217 Quyết CBB-13

12142228 Tân CTB-08

12151031 Kha CTB-08

13141070 Giang CTB-08

13141100 Hồ CTB-08

13141146 Khánh CBB-13

13141372 Toàn CTB-08

13141442 Vui CTB-08

13141588 Khải DT-HN

13142046 Dương CTB-08

13142071 Hải CTB-08

13142188 Nam CBB-12

13142209 Niên CBB-13

13142230 Phương DT-HN

13142249 Sinh CTB-08

13151076 Phương CTB-08

13151116 Tú MOCOI

13151133 Xanh DT-HN

14141020 Cang MOCOI

14141033 Diệu CTB-08

14141049 Dũng CTB-08

14141213 Nghĩa CTB-08

14141299 Thiện CTB-08

14142192 Minh CLS-06

14142232 Phòng CTB-08

14142233 Phú DT-HN39 Ban Văn 10/08/1996 141424A Dân tộc hộ nghèo

38 Trần Xuân 24/04/1996 141423B Con TB (21%-60%)

37 Phạm Quang 01/03/1996 141421B Con LS đang hưởng TC

36 Kiều Minh 10/03/1996 14141DT3A Con TB (21%-60%)

35 Võ Phong Trần Đại 20/10/1996 14141VT1A Con TB (21%-60%)

34 Tăng Ngọc 03/12/1996 14141DT2B Con TB (21%-60%)

33 Nguyễn Xuân 22/04/1996 14141VT1C Con TB (21%-60%)

32 Nguyễn Văn 20/05/1996 14141DT1A Mồ côi cả cha, mẹ

31 Giang Cửu 10/09/1995 131511B Dân tộc hộ nghèo

30 Nguyễn Thanh 28/08/1995 131511C Mồ côi cả cha, mẹ

29 Trương Huy 15/07/1995 131511C Con TB (21%-60%)

28 Hồ Quang 29/07/1995 131422C Con TB (21%-60%)

27 Phú Huy 03/01/1995 131421A Dân tộc hộ nghèo

26 Nguyễn Tuấn 01/11/1995 131421C Con BB (61%-80%)

25 Nguyễn Thành 30/11/1995 131422C Con BB (41%-60%)

24 Đặng Sỹ 20/06/1995 131423D Con TB (21%-60%)

23 Nguyễn Minh 23/10/1995 131422C Con TB (21%-60%)

22 Hoàng Minh 06/01/1994 13141VT2B Dân tộc hộ nghèo

21 Đỗ Xuân 17/02/1995 13141DT2B Con TB (21%-60%)

20 Nguyễn Nhật 24/10/1995 13141DT3A Con TB (21%-60%)

19 Trần 12/04/1995 13141VT1A Con BB (61%-80%)

18 Lê Thanh 27/01/1995 13141DT3C Con TB (21%-60%)

17 Ngô Thanh 03/02/1995 13141VT1C Con TB (21%-60%)

16 Lê Minh 20/02/1993 121510C Con TB (21%-60%)

15 Lê Thanh 29/10/1994 121422C Con TB (21%-60%)

14 Đoàn Hồng 17/08/1994 121423B Con BB (61%-80%)

13 Trần Sỹ 04/09/1994 121422B Con TB (21%-60%)

12 Võ Duy 17/04/1994 121422C Con TB (61%-80%)

11 Võ 10/03/1994 121422B Con bị nhiễm CĐHH

10 Phan Văn 18/01/1994 121421A Con TB (21%-60%)

9 Trần Quốc 02/03/1994 121422A Mồ côi cả cha, mẹ

8 Chu Đức 13/08/1993 121421D Con TB (21%-60%)

7 Trương Đắc 02/07/1992 12141VT1B Con TB (81% trở lên)

6 Phùng Lê 27/03/1994 12141DT2D Con TB (21%-60%)

5 Vũ Văn 20/10/1993 121190A Con bị nhiễm CĐHH

4 Trần Văn 10/02/1993 111421A Con TB (21%-60%)

3 Đinh Công 10/07/1992 101191A Con TB (21%-60%)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh Sách Sinh Viên Diện Miễn 100 % Học Phí

2 Nguyễn Văn 01/01/1991 101191A Con BB (61%-80%)

     Khoa: Điện - Điện tử

1 Huỳnh Quang 19/10/1992 101021A Con TB (61%-80%)

Học kỳ 2   Năm học 2016-2017

(Ban hành kèm theo quyết định số:  414 /QĐ-ĐHSPKT ngày  13 / 4 /2017    của Hiệu trưởng)

Hệ Đào Tạo: Đại học Chính quy (CN)

STT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách



Mã SV Mã CSSTT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

14142411 Quý DT-HN

14142414 Thuận DT-HN

14151001 Anh CTB-08

14151020 Dũng CTB-08

15119109 Minh DT-HN

15141269 Tài CBB-14

15142149 Cường CTB-08

15142384 Đạo DT-HN

15142386 Hoàng DT-HN

15142391 Síu DT-HN

15142392 Tài DT-HN

15151208 Sang CBB-14

15151217 Thắng DT-HN

15151230 Toàn CTB-08

16119076 Hai CTB-08

16119122 Nhàng CBB-12

16129017 Đức MOCOI

16129043 Nghị KHAC

16129072 Thứ CTB-09

16141133 Đạt CBB-13

16141150 Hiếu CTB-08

16141326 Tuân CTB-08

16151142 Đức CTB-08

10103237 Nhật CTB-08

11141282 Hùng CTB-08

11143217 Duy CTB-08

11144189 Phong CTB-08

12141206 Thanh CTB-09

13119124 Phúc TANTAT41

13119150 Tính CBB-13

13119162 Tuấn CTB-08

13142028 Cường CTB-08

13143449 Hân CTB-08

13143495 Phước CTB-08

13145408 Long CTB-09

13145422 Nguyên CBB-12

13147228 Khang CTB-08

14119084 Huy CTB-08

14119146 Hiếu CTB-08

14142417 Bắc CTB-08

14142434 Quý CTB-08

14142452 Tùng CTB-08

14143068 Đạt CBB-13

14143345 Quang CTB-08

14144170 Bắc CBB-13

14146283 ấn CTB-11

14146292 Trọng CBB-1224 Trần Hữu 24/06/1996 14146CL1 Con BB (41%-60%)

23 Huỳnh Ngọc 21/08/1996 14146CL1 Con TB (81%+VTĐB)

22 Trịnh Bá 06/02/1996 14144CL2 Con BB (61%-80%)

21 Bùi Tá 07/03/1996 14143CLC Con TB (21%-60%)

20 Nguyễn Xuân 14/10/1992 14143CLC Con BB (61%-80%)

19 Trần Thanh 20/02/1996 14142CL2 Con TB (21%-60%)

18 Lê Bá 06/01/1996 14142CL2 Con TB (21%-60%)

17 Trịnh Xuân 18/06/1996 14142CL1 Con TB (21%-60%)

16 Đoàn Trọng 03/09/1996 14119CL1 Con TB (21%-60%)

15 Nguyễn Văn 16/02/1996 14119CL2 Con TB (21%-60%)

14 Bùi Mạnh 01/06/1995 13147CL2 Con TB (21%-60%)

13 Lê Phúc 16/10/1995 13145CL2 Con BB (41%-60%)

12 Trương Mộng 19/10/1995 13145CL1 Con TB (61%-80%)

11 Hồ Tiến 02/12/1995 13143CL1 Con TB (21%-60%)

10 Võ Ngọc 12/01/1995 13143CL3 Con TB (21%-60%)

9 Nguyễn Trí 17/10/1995 13142CL2 Con TB (21%-60%)

8 Cao Anh 03/07/1995 13119CL1 Con TB (21%-60%)

7 Nguyễn Ngọc 11/07/1994 13119CL1 Con BB (61%-80%)

6 Nguyễn Hữu 25/12/1995 13119CL1 Bản thân tàn tật 41%

5 Phan Huy 19/04/1994 12141CLVT Con TB (61%-80%)

4 Nguyễn Thành 12/02/1993 11144CL1 Con TB (21%-60%)

3 Huỳnh Văn 18/02/1992 11143CL1 Con TB (21%-60%)

2 Nguyễn Trọng Phi 18/04/1993
11141CLDT

1
Con TB (21%-60%)

     Khoa: ĐT chất lượng cao

1 Bùi Quang 01/03/1992 10103CL1 Con TB (21%-60%)

62 Bùi Quang 18/11/1998 161512A Con TB (21%-60%)

61 Phạm Văn 13/12/1994 161413B Con TB (21%-60%)

60 Cao Đức 10/01/1998 161412B Con TB (21%-60%)

59 Nguyễn Tín 24/07/1998 161413B Con BB (61%-80%)

58 Mai Chí 10/03/1997 161290B Con TB (61%-80%)

57 Nguyễn Hữu 27/09/1996 161290A Khác

56 Nguyễn Minh 23/08/1998 161290A Mồ côi cả cha, mẹ

55 Võ Minh 27/11/1998 161190C Con BB (41%-60%)

54 Lê Hoàng Văn 05/09/1998 161190B Con TB (21%-60%)

53 Võ Đức 04/09/1995 151512B Con TB (21%-60%)

52 Hồ Quý 02/01/1997 151512C Dân tộc hộ nghèo

51 Trần Đình 22/11/1997 151511C Con BB (từ 81%)

50 Hàm Phát 16/11/1996 151422D Dân tộc hộ nghèo

49 Trương Văn 04/08/1995 151421A Dân tộc hộ nghèo

48 Lục Việt 21/07/1996 151421A Dân tộc hộ nghèo

47 Đặng Quang 15/10/1996 151421A Dân tộc hộ nghèo

46 Nguyễn Văn 07/10/1997 151421B Con TB (21%-60%)

45 Bùi Ngọc 11/05/1997 151411A Con BB (từ 81%)

44 Hà Quốc 16/11/1997 151191A Dân tộc hộ nghèo

43 Nguyễn Trí 28/10/1996 141511A Con TB (21%-60%)

42 Lê Hạ Hồng 18/01/1996 141511B Con TB (21%-60%)

41 Não Thành 10/02/1995 141423B Dân tộc hộ nghèo

40 Đổng Văn 20/11/1995 141423A Dân tộc hộ nghèo



Mã SV Mã CSSTT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

15109027 Nhi MOCOI

15109030 Oanh CTB-10

15109184 Lợi DT-HN

15124048 Tâm CBB-13

15141004 Bằng CTB-08

15141010 Dũng CTB-08

15141032 Kiên CTB-08

15143072 Thưởng CTB-08

15145007 Anh CBB-13

15146306 Huy CTB-08

16110110 Hưng CTB-08

16127018 Phước CTB-08

16142151 Minh CBB-13

16142192 Quí DT-HN

16142194 Quyết MOCOI

16143073 Hoàng CTB-09

16143385 Dương CTB-09

16144185 Trúc CTB-08

16145047 Thiện MOCOI

16146171 Phúc CTB-08

16146209 Trình CTB-09

16147060 Nam CTB-08

16149003 Hùng CTB-08

10105063 Long MOCOI

12145049 Hạ CTB-08

12145133 Phúc CTB-08

12145292 Đạt CTB-08

13145214 Sang CTB-08

13145277 Tính CBB-13

13147043 Nghiêm CTB-09

14145047 Đạt CTB-08

14145048 Đạt CTB-08

14145063 Hải MOCOI

14145088 Hoàng DT-HN

14145102 Hùng DT-HN

14145189 Nhịp DT-HN

14145359 Sâm DT-HN

14145361 Thức DT-HN

15145231 Hiếu DT-HN

15145310 Nurdeen DT-HN

15147097 Hùng CBB-13

15147119 Quân CTB-08

10111056 Quỳnh CBB-13

11104038 Anh CBB-13

12104090 Hải CTB-083 Trương Hữu 02/12/1994 121042C Con TB (21%-60%)

2 Trịnh Tuấn 27/02/1993 111040A Con BB (61%-80%)

     Khoa: Cơ Khí Chế Tạo Máy

1 Lê Văn 09/01/1990 101111A Con BB (61%-80%)

19 Phạm Quốc 16/12/1996 151470A Con TB (21%-60%)

18 Nguyễn Văn 26/03/1996 151470A Con BB (61%-80%)

17 Từ Công 28/06/1995 151453A Dân tộc hộ nghèo

16 Hoàng Văn 08/12/1997 151453A Dân tộc hộ nghèo

15 Vi Văn 22/04/1993 141453C Dân tộc hộ nghèo

14 Ai 26/02/1995 141452B Dân tộc hộ nghèo

13 Khê Hồng 13/10/1996 141452C Dân tộc hộ nghèo

12 Hà Văn 19/01/1996 141453B Dân tộc hộ nghèo

11 Sỳ Tấn 23/04/1996 141453C Dân tộc hộ nghèo

10 Lê Quốc 28/12/1996 141451B Mồ côi cả cha, mẹ

9 Ngô Thành 25/05/1993 141452B Con TB (21%-60%)

8 Mai Tiến 01/08/1996 141453A Con TB (21%-60%)

7 Hà Tấn 30/04/1995 131470B Con TB (61%-80%)

6 Nguyễn Quang 24/07/1995 131454C Con BB (61%-80%)

5 Nguyễn Gia 26/08/1995 131454A Con TB (21%-60%)

4 Hoàng Trọng 05/04/1992 121452A Con TB (21%-60%)

3 Lê Huỳnh 18/04/1994 121452B Con TB (21%-60%)

2 Lê Xuân 20/06/1994 121451C Con TB (21%-60%)

     Khoa: Cơ Khí Động Lực

1 Nguyễn Văn 19/04/1992 101051A Mồ côi cả cha, mẹ

47 Nguyễn Đoàn Huy 19/08/1998 16149CLA Con TB (21%-60%)

46 Phạm Nguyễn Phương 23/06/1998 16147CL3 Con TB (21%-60%)

45 Nguyễn Tiến 24/09/1998 16146CL4 Con TB (61%-80%)

44 Trịnh Văn 06/11/1998 16146CL3 Con TB (21%-60%)

43 Vũ Tất 23/07/1997 16145CLA Mồ côi cả cha, mẹ

42 Lê Xuân 07/03/1998 16144CL4 Con TB (21%-60%)

41 Nguyễn Thành 20/08/1997 16143CLA Con TB (61%-80%)

40 Nguyễn Xuân 22/02/1998 16143CL2 Con TB (61%-80%)

39 Võ Văn 06/08/1998 16142CL3 Mồ côi cả cha, mẹ

38 Đái Nguyễn Hồng 12/03/1998 16142CL4 Dân tộc hộ nghèo

37 Trần Bình 04/09/1998 16142CL1 Con BB (61%-80%)

36 Trần Hữu 20/11/1998 16150CL1 Con TB (21%-60%)

35 Vũ Nguyên 19/08/1998 16110CL3 Con TB (21%-60%)

34 Phan Trần 05/05/1997 15146CL4 Con TB (21%-60%)

33 Võ Nguyễn Quốc 02/10/1997 15145CL2 Con BB (61%-80%)

32 Trương Phúc 15/01/1997 15143CL2 Con TB (21%-60%)

31 Phạm Trung 29/10/1997 15141CL2 Con TB (21%-60%)

30 Hoàng Tiến 10/07/1997 15141CL1 Con TB (21%-60%)

29 Nguyễn Duy 14/04/1994 15141CL2 Con TB (21%-60%)

28 Nguyễn Nhã Minh 02/09/1997 15124CL2 Con BB (61%-80%)

27 Thuận Thị 06/04/1997 15109CL2 Dân tộc hộ nghèo

26 Đặng Thị Kim 14/05/1996 15109CL2 Con TB (81% trở lên)

25 Lê Thị Xuân 06/02/1997 15109CL2 Mồ côi cả cha, mẹ



Mã SV Mã CSSTT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

12104161 Ngọc MOCOI

12104210 Sơn CTB-08

12104225 Thế CBB-12

12143498 Kỳ CTB-08

12143572 Vinh CTB-08

12144051 Khoa MOCOI

13104031 Khanh DT-HN

13143100 Hải CTB-08

13143170 Khương CDHH

13143246 Phong CTB-08

13143357 Tình CTB-08

13143414 Vương CTB-08

13143550 Thương CTB-08

13144129 Tiến CTB-08

13146045 Đậm CTB-08

13146059 Hậu CTB-08

13146243 Trường CBB-13

14143074 Đình CTB-08

14143116 Huy CBB-13

14143132 Khuê CTB-09

14143172 Nam CTB-08

14144017 Cường DT-HN

14144084 Pháp CTB-09

14144100 Tân CBB-12

14144158 Liến DT-HN

14144163 Tín DT-HN

14146030 Diên CDHH

14146099 Khải CTB-08

14146197 Thanh DT-HN

14146220 Tiến DT-HN

14146246 Tý CTB-08

14146259 Tâm DT-HN

15104067 Vĩnh CTB-08

15143094 Anh CTB-08

15143144 Giang CTB-08

15143259 Tâm CTB-08

15143275 Thiên CBB-13

15144096 Cảnh NTB-04

15144207 Tài MOCOI

15144212 Thành CTB-08

15144230 Trâm DT-HN

15144257 Tuấn DT-HN

15146172 Huy CTB-08

15146187 Khương DT-HN

16104048 Khoa CTB-08

16143224 Hậu TD-MOCOI

16144371 Sơn MOCOI

16144457 Dân DT-HN51 Hải Ngọc 06/08/1997 161441B Dân tộc hộ nghèo

50 Nguyễn Văn 10/11/1998 161442B Mồ côi cả cha, mẹ

49 Nguyễn Văn Út 01/02/1998 161432B Tương đương Mồ côi

48 Lê Anh 02/03/1998 161040A Con TB (21%-60%)

47 Lăng Đăng 20/11/1997 151462A Dân tộc hộ nghèo

46 Bùi Đức 08/04/1997 151461A Con TB (21%-60%)

45 Đinh Ngọc 09/09/1995 151441A Dân tộc hộ nghèo

44 Đặng Phương 07/01/1995 151442A Dân tộc hộ nghèo

43 Nguyễn Xuân 15/02/1997 151442A Con TB (21%-60%)

42 Dương Tấn 15/10/1997 151441C Mồ côi cả cha, mẹ

41 Đinh Tiến 02/01/1997 151442B Người huởng như TB

40 Nguyễn Trường 12/01/1997 151433C Con BB (61%-80%)

39 Nguyễn Minh 08/02/1997 151432B Con TB (21%-60%)

38 Trần Hoàng Trường 09/12/1997 151432A Con TB (21%-60%)

37 Đỗ Vũ Tuấn 06/07/1997 151432C Con TB (21%-60%)

36 Trần Hữu Tiến 26/05/1997 151040B Con TB (21%-60%)

35 Phạm Văn 16/03/1995 141462C Dân tộc hộ nghèo

34 Nguyễn Hữu 15/08/1996 141461A Con TB (21%-60%)

33 Quang Minh 07/06/1996 141463C Dân tộc hộ nghèo

32 Trượng Ngọc 08/10/1995 141463B Dân tộc hộ nghèo

31 Đinh Hồng 14/12/1995 141462B Con TB (21%-60%)

30 Vũ Đình 10/02/1996 141461C Con bị nhiễm CĐHH

29 Trần Văn 21/08/1995 141442A Dân tộc hộ nghèo

28 Đồng Minh 10/08/1995 141442B Dân tộc hộ nghèo

27 Huỳnh Tấn Minh 19/07/1996 141442C Con BB (41%-60%)

26 Nguyễn Khắc 29/10/1996 141442C Con TB (61%-80%)

25 Lư Chí 25/09/1996 141442B Dân tộc hộ nghèo

24 Nguyễn Văn 22/01/1992 141431B Con TB (21%-60%)

23 Lê Nhật 13/07/1996 141431C Con TB (61%-80%)

22 Phạm Viết 20/06/1996 141431D Con BB (61%-80%)

21 Nguyễn Huy 03/09/1996 141432B Con TB (21%-60%)

20 Lê Trung 04/04/1995 131463B Con BB (61%-80%)

19 Phạm Văn 10/12/1995 131461D Con TB (21%-60%)

18 Nguyễn Văn 26/06/1995 131461B Con TB (21%-60%)

17 Nguyễn Trung 11/05/1993 131442C Con TB (21%-60%)

16 Mã Thanh 11/12/1993 131431C Con TB (21%-60%)

15 Phạm Ngọc 10/09/1995 131431A Con TB (21%-60%)

14 Vũ Văn 19/08/1993 131432D Con TB (21%-60%)

13 Nguyễn Hữu 16/07/1995 131431A Con TB (21%-60%)

12 Huỳnh Tấn 02/01/1995 131434C Con bị nhiễm CĐHH

11 Phạm Xuân 29/01/1995 131433B Con TB (21%-60%)

10 Kiều 22/01/1995 131040B Dân tộc hộ nghèo

9 Lê Đăng 16/08/1991 121441A Mồ côi cả cha, mẹ

8 Trịnh Đình 25/10/1994 121433B Con TB (21%-60%)

7 Dương Trí 27/09/1994 121433C Con TB (21%-60%)

6 Trần Văn 22/12/1994 121041B Con BB (41%-60%)

5 Trịnh Ngọc Châu 30/04/1994 121042C Con TB (21%-60%)

4 Trần Đào Minh 05/10/1993 121042B Mồ côi cả cha, mẹ



Mã SV Mã CSSTT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

16144460 Linh DT-HN

16146232 Anh CBB-13

16146274 Đạt CTB-10

16146289 Đường DT-HN

11149023 Cường CTB-08

11149082 Lộc CTB-08

12149262 Luân CTB-08

14149091 Linh CTB-08

14149209 Tứ CTB-08

15127117 Tướng CTB-08

16127086 Nghĩa CBB-13

16127147 Sửu DT-HN

16149178 Hòa DT-HN

12110031 Dương CTB-08

12110050 Hiệp CTB-08

12110122 Mỹ CTB-08

13110034 Đoàn CTB-08

13110059 Hoa DT-HN

13110137 Sáng CTB-08

13110167 Thưởng CTB-08

13110176 Trâm TANTAT41

14110049 Hảo CTB-08

14110140 Ninh TANTAT41

14110173 Tâm CTB-08

16110306 Đạt CTB-08

16110346 Hùng TANTAT41

16110429 Quân CTB-08

12124008 Diện CTB-08

13125065 Nhàn CTB-08

14125019 Linh CTB-08

14125035 Thảo CBB-13

14125038 Trang CDHH

15124127 Phương CTB-08

15124154 Tuấn CTB-08

15125085 Hoa CTB-08

15125155 Trang CBB-13

16125132 Huyền DT-HN

16126033 Linh CBB-13

16132017 Chương CTB-09

12148258 Thảo CBB-12

15148073 Duy MOCOI

16148094 Hoa CBB-13

     Khoa: Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

3 La Thị 14/11/1998 161480B Con BB (61%-80%)

2 Lê Quang 18/11/1997 151480C Mồ côi cả cha, mẹ

     Khoa: In và Truyền thông

1 Nguyễn Thị Thu 02/03/1994 121482B Con BB (41%-60%)

12 Huỳnh Quang 03/09/1998 161320A Con TB (61%-80%)

11 Huỳnh Nhật 20/01/1997 161260B Con BB (61%-80%)

10 Phùng Thị 19/05/1998 161250B Dân tộc hộ nghèo

9 Hoàng Thị Thùy 21/06/1997 151250C Con BB (61%-80%)

8 Phan Mỹ 16/12/1997 151250C Con TB (21%-60%)

7 Võ Văn 09/05/1996 151242A Con TB (21%-60%)

6 Hoàng Thị Minh 03/06/1997 151241B Con TB (21%-60%)

5 Lã Thị Huyền 01/06/1996 141250B Con bị nhiễm CĐHH

4 Vũ Thị Ngọc 08/04/1996 141250B Con BB (61%-80%)

3 Vũ Thị Khánh 23/04/1996 141250A Con TB (21%-60%)

2 Cao Thị Thanh 23/01/1995 131251B Con TB (21%-60%)

     Khoa: Kinh tế

1 Võ Xuân Anh 12/04/1994 121241A Con TB (21%-60%)

14 Hồ Nguyễn Hoàng 22/07/1998 161101C Con TB (21%-60%)

13 Phạm Kim 04/11/1998 161101C Bản thân tàn tật 41%

12 Nguyễn Tuấn 12/02/1995 161101C Con TB (21%-60%)

11 Nguyễn Thanh 21/01/1995 141102B Con TB (21%-60%)

10 Ngô Bảo 12/11/1996 141103C Bản thân tàn tật 41%

9 Trần Thiện 06/03/1996 141103B Con TB (21%-60%)

8 Nguyễn Vũ Huyền 31/03/1994 131102A Bản thân tàn tật 41%

7 Võ Văn 24/08/1994 131102B Con TB (21%-60%)

6 Lê Quang 19/12/1995 131101B Con TB (21%-60%)

5 Đặng Thị 15/08/1991 131101B Dân tộc hộ nghèo

4 Nguyễn Huy 11/12/1995 131103A Con TB (21%-60%)

3 Nguyễn Hùng 02/03/1994 121102A Con TB (21%-60%)

2 Đinh Duy 08/01/1994 121102B Con TB (21%-60%)

     Khoa: Công nghệ Thông tin

1 Bùi Văn 13/12/1994 121102A Con TB (21%-60%)

9 Đạo Văn Thái 25/04/1998 161490B Dân tộc hộ nghèo

8 Lư Minh 15/06/1997 161270A Dân tộc hộ nghèo

7 Lê Hữu 23/12/1997 161270B Con BB (61%-80%)

6 Nguyễn Hữu 15/11/1996 151272B Con TB (21%-60%)

5 Dương Anh 12/06/1996 141492A Con TB (21%-60%)

4 Vũ Thị Mỹ 04/10/1996 141493A Con TB (21%-60%)

3 Trần Trọng 20/01/1994 121492B Con TB (21%-60%)

2 Huỳnh Vĩnh 29/07/1993 111491A Con TB (21%-60%)

     Khoa: Xây dựng

1 Nguyễn Chính 24/07/1993 111491A Con TB (21%-60%)

55 Tất Vĩnh 10/01/1998 161462C Dân tộc hộ nghèo

54 Lê Xuân 01/07/1998 161462C Con TB (81% trở lên)

53 Hoàng Văn 07/04/1998 161461C Con BB (61%-80%)

52 Dụng Lữ Hồng 20/07/1997 161441B Dân tộc hộ nghèo



Mã SV Mã CSSTT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

12150041 Lực CTB-08

13116071 Lưu CTB-08

13116112 Quyết CTB-08

13150015 Đạt CTB-08

13150094 Trúc CTB-08

14150035 Hạnh CTB-08

15116084 Hân CTB-08

15116134 Thoa CTB-08

15116145 Trâm CTB-08

15128013 Dương TD-MOCOI

15150132 Thịnh MOCOI

16128019 Hiền CTB-10

16128030 Huy MOCOI

16150072 Khải CBB-13

13109071 Quốc CTB-09

13123006 Hương CTB-08

14109084 Nhi CTB-08

14152025 Thảo DT-HN

15109117 Mai DT-HN

15109167 Trâm CTB-09

16109143 Lộc CTB-08

16109224 Trang DT-HN

16109235 Trinh CTB-08

16152050 Trâm CTB-08

Mã SV Mã CS

12742088 Hiếu CTB-09

13742003 Châu CTB-08

13742013 Hợi CBB-13

15741917 An CBB-12

12743216 Phát CTB-08

12743370 Văn CTB-08

14745001 Anh CTB-08

14745045 Mãi CTB-09

Mã SV Mã CS

13145175 Nguyên CTB-09

13147033 Liên CTB-08

14147085 Tới CBB-13

16145494 Sang DT-HN

14950054 Sen CTB-08

     Khoa: Ngoại ngữ

1 Võ Thị Mỹ 07/01/1995 149500C Con TB (21%-60%)

4 Tăng Văn 28/08/1998 169450A Dân tộc hộ nghèo

3 Phạm Khang 11/04/1996 149470A Con BB (61%-80%)

2 Nguyễn Thị Bích 30/09/1995 139470A Con TB (21%-60%)

     Khoa: Cơ Khí Động Lực

1 Lê Khoa 07/02/1995 139450B Con TB (61%-80%)

Hệ Đào Tạo: Đại học Chính quy (SP)

STT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

2 Nguyễn Thành 01/01/1994 147450B Con TB (61%-80%)

     Khoa: Cơ Khí Động Lực

1 Bùi Đức 10/06/1993 147450A Con TB (21%-60%)

2 Hoàng Anh 12/01/1994 127433A Con TB (21%-60%)

     Khoa: Cơ Khí Chế Tạo Máy

1 Nguyễn Tấn 18/02/1994 127433B Con TB (21%-60%)

4 Bùi Thị Ngọc 16/08/1993 157410A Con BB (41%-60%)

3 Phạm Thị Xuân 28/02/1995 137420A Con BB (61%-80%)

2 Hồ Vĩnh 20/12/1994 137420B Con TB (21%-60%)

     Khoa: Điện - Điện tử

1 Phạm Đình 14/05/1989 127421A Con TB (61%-80%)

Hệ Đào Tạo: Cao đẳng Chính quy (CN)

STT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

10 Nguyễn Ngọc 20/02/1997 161520A Con TB (21%-60%)

9 Võ Thị 10/11/1997 161091A Con TB (21%-60%)

8 Võ Thị Hoài 23/09/1998 161092A Dân tộc hộ nghèo

7 Phạm Thị Mỹ 11/03/1998 161092B Con TB (21%-60%)

6 Nguyễn Thị 04/03/1997 151091B Con TB (61%-80%)

5 Ban Thị Sương 10/07/1997 151091B Dân tộc hộ nghèo

4 Thái Thụy Ngọc 23/09/1996 141520A Dân tộc hộ nghèo

3 Nguyễn Thanh 01/02/1996 141092C Con TB (21%-60%)

2 Đinh Cẩm 10/02/1995 131230B Con TB (21%-60%)

     Khoa: Công nghệ May và Thời trang

1 Đinh ái 15/06/1995 131092B Con TB (61%-80%)

14 Huỳnh Văn 16/04/1998 161500A Con BB (61%-80%)

13 Trần Minh 07/11/1997 161280B Mồ côi cả cha, mẹ

12 Nguyễn Thị Thu 18/01/1998 161280B Con TB (81% trở lên)

11 Trương Quốc 12/02/1997 151502A Mồ côi cả cha, mẹ

10 Nguyễn Văn 20/02/1997 151280A Tương đương Mồ côi

9 Nguyễn Thị Phương 10/07/1997 151161B Con TB (21%-60%)

8 Hoàng Thị Kim 21/11/1997 151162A Con TB (21%-60%)

7 Trần Gia 17/12/1997 151161A Con TB (21%-60%)

6 Phạm Thị Hồng 27/02/1996 141500B Con TB (21%-60%)

5 Nguyễn Thị Thanh 02/12/1995 131500B Con TB (21%-60%)

4 Lê Huỳnh 20/03/1995 131500A Con TB (21%-60%)

3 Phạm Mạnh 10/01/1995 131162B Con TB (21%-60%)

2 Lê Hải 22/09/1995 131162A Con TB (21%-60%)

1 Trần Như 01/11/1994 121500A Con TB (21%-60%)



Mã SV Mã CSSTT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

15116139 Thư MOCOI

16116128 Hậu CTB-08

16116133 Hồng CDHH

16116187 Trinh DT-HN

16150128 Thư CTB-08

15149175 Sơn DT-HN

16142557 Đức DT-HN

16146542 Trung DT-HN

Mã SV Mã CS

15342008 Cường CBB-13

15342048 Trình CTB-08

15342050 Trực CBB-13

15345010 Hòa NTB-04

15345018 Phi CTB-08

16343014 Hậu CTB-08

TP.HCM, ngày 13  tháng 4 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

QTP. TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SV

TS. Trần Thanh Thưởng

     Khoa: Cơ Khí Chế Tạo Máy

1 Trần Xuân 15/08/1992 163430B Con TB (21%-60%)

2 Nguyễn Văn 20/06/1991 153450A Con TB (21%-60%)

     Khoa: Cơ Khí Động Lực

1 Bùi Vạn 30/10/1991 153450A Người huởng như TB

(đã ký)

3 Trần Ngọc 17/02/1994 153420A Con BB (61%-80%)

2 Lê Văn 20/06/1990 153420B Con TB (21%-60%)

     Khoa: Điện - Điện tử

1 Phạm Cao 16/06/1991 153420A Con BB (61%-80%)

Hệ Đào Tạo: Đại học Chính quy (CT)

STT Họ Và Tên Ng/Sinh Tên Lớp Diện Chính Sách

     Khoa: Cơ Khí Chế Tạo Máy

1 Nguyễn Đức 10/01/1998 169460A Dân tộc hộ nghèo

     Khoa: Điện - Điện tử

1 Thập Hồng 02/03/1997 169420A Dân tộc hộ nghèo

     Khoa: Xây dựng

1 Phương Bắc 25/03/1997 159490A Dân tộc hộ nghèo

5 Lê Thị Anh 15/01/1998 169150A Con TB (21%-60%)

4 Hà Thị 04/11/1998 169160A Dân tộc hộ nghèo

3 Nguyễn Thị 20/04/1998 169160A Con bị nhiễm CĐHH

2 Triệu Minh 11/12/1998 169160A Con TB (21%-60%)

     Khoa: Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

1 Trần Thị Minh 14/04/1997 159160A Mồ côi cả cha, mẹ


